
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K7-CB01 Nguyễn Chí Bảo 15/08/1998 Nam Bình Thuận 1750103001

2 K7-CB02 Nguyễn Ngọc Bảo 12/02/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0002

3 K7-CB03 Mai Thị Mỹ Dung 22/03/1989 Nữ Phú Yên 261203645

4 K7-CB04 Phan Thị Kim Duyên 09/03/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0002

5 K7-CB05 Nguyễn Xuân Hải 10/01/1984 Nam Bình Thuận 261538249

6 K7-CB06 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 11/10/1999 Nữ Bình Thuận K10TCH0003

7 K7-CB07 Lê Vũ Long Hợp 01/01/2000 Nam Bình Thuận K10TCH0005

8 K7-CB08 Nguyễn Hoài Hữu 07/03/2000 Nam Bình Thuận K10KTO0010

9 K7-CB09 Đỗ Đức Long 21/10/1998 Nam Bình Thuận 1750103087

10 K7-CB10 Trần Thanh Long 15/02/2000 Nam Tây Ninh K10KSA0015

11 K7-CB11 Nguyễn Ngọc Luân 28/06/2000 Nam Bình Thuận K10TCH0008

12 K7-CB12 Đỗ Nhật My 15/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0059

13 K7-CB13 Nguyễn Gia Ngân 16/04/1999 Nữ Bình Thuận 261489578

14 K7-CB14 Phạm Dương Bảo Nguyên 20/08/1995 Nam Bình Thuận K10TCH0011

15 K7-CB15 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/04/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0021

16 K7-CB16 Huỳnh Văn Phốc 22/12/1993 Nam Bình Thuận 261282012

17 K7-CB17 Huỳnh Thị Bích Phượng 01/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0039

18 K7-CB18 Nguyễn Duy Tùng 12/08/2000 Nam Bình Thuận K10KTO0043

19 K7-CB19 Nguyễn Thị Hồng Thắm 03/10/1999 Nữ Bình Thuận K10KDO0048
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20 K7-CB20 Lê Hoàng Thi 18/06/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0030

21 K7-CB21 Hoàng Bùi Diệu Thi 24/08/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0076

22 K7-CB22 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 21/07/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0015

23 K7-CB23 Đỗ Thị Thanh Thủy 18/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0033

24 K7-CB24 Lương Thị Kim Thư 10/08/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0014

25 K7-CB25 Võ Thị Bích Trâm 19/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0057

26 K7-CB26 Đặng Ngọc Bích Trâm 16/12/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0056

27 K7-CB27 Phạm Thị Thu Trầm 06/07/1999 Nữ Bình Thuận 1754020086

28 K7-CB28 Dương Tú Trinh 28/12/1999 Nữ Bình Thuận 1750103105

29 K7-CB29 Nguyễn Thị Trúc 27/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0059

30 K7-CB30 Nguyễn Thị Bích Vi 17/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0069

31 K7-CB31 Lê Dương Thanh Vươn 26/12/1999 Nam Bình Thuận 1757010037

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 31 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
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